
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.17.04.010.0CÐ NL 17A29/11/1996AnhLê Tuấn03041710021

5.76.05.07.0CÐ NL 17A12/041999BảoNguyễn Đức03041710042

5.55.05.010.0CÐ NL 17A5/5/1999BìnhNguyễn Phúc03041710053

3.02.04.04.0CÐ NL 17A21/10/1999DuẫnLê Đỗ03041710074

5.04.05.010.0CÐ NL 17A24/07/1999DuyVõ Tấn Minh03041710105

6.17.04.010.0CÐ NL 17A21/07/1999ĐạtCao Tấn03041710116

4.84.04.510.0CÐ NL 17A08/04/1999ĐạtTrương Đức03041710137

5.75.05.510.0CÐ NL 17A18/2/1999ĐứcNguyễn Hồng03041710198

5.15.04.010.0CÐ NL 17A19/02/1998GiangHuỳnh Vũ Hoàng Bảo03041710209

3.72.05.07.0CÐ NL 17A15/08/1999HảiPhan Minh030417102310

4.53.05.010.0CÐ NL 17A30/08/1999HiếuĐoàn Ngọc030417102611

3.95.03.02.0CÐ NL 17A30/07/1999HoànNguyễn Văn030417102912

6.27.05.07.0CÐ NL 17A16/2/1999HuyLưu Bảo Quốc030417103113

4.84.04.510.0CÐ NL 17A5/10/1999KhangNguyễn Vi030417103514

5.35.04.510.0CÐ NL 17A12/02/1999KhangNguyễn Vĩnh030417103615

6.26.05.510.0CÐ NL 17A06/02/1999KhoaĐặng Minh030417103916

3.84.04.50.0CÐ NL 17A04/02/1999KiênPhan Trung030417104017

4.64.05.54.0CÐ NL 17A04/07/1998LongNguyễn Thành030417104418

5.24.05.510.0CÐ NL 17A04/02/1999LuânTrần Minh030417104519

4.33.04.510.0CÐ NL 17A10/05/1999NamCao Phương030417104620

0.00.04.02.0CÐ NL 17A18/08/1999NghĩaĐỗ Trọng030417104721

4.85.04.07.0CÐ NL 17A20/09/1999NghĩaVi Văn030417104822

5.86.05.08.0CÐ NL 17A24/09/1999NguyênNguyễn Triệu Sĩ030417104923

5.56.04.57.0CÐ NL 17A25/03/1999NhànChâu Thanh030417105024

3.21.05.07.0CÐ NL 17A01/04/1999PeterLâm030417105325

3.82.04.510.0CÐ NL 17A01/03/1999PhátTrương Tấn030417105526

4.85.04.07.0CÐ NL 17A03/02/1999PhúNguyễn Hữu030417105627

5.04.05.010.0CÐ NL 17A20/09/1996PhúNguyễn Thành030417105728

6.06.05.010.0CÐ NL 17A14/04/1999PhúcĐỗ Lê Uy030417105829

5.86.04.510.0CÐ NL 17A07/08/1999PhướcPhan Thanh030417105930

2.92.04.51.0CÐ NL 17A5/5/1999QuânNguyễn Minh030417106131

5.24.05.510.0CÐ NL 17A11/09/1999QuíLê Minh030417106232

3.32.04.07.0CÐ NL 17A8/04/1999QuíLê Minh030417106333
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4.23.05.07.0CÐ NL 17A21/07/1999SáchVõ Tôn030417106434

5.55.05.010.0CÐ NL 17A22/12/1999SơnNguyễn Hoàng030417106535

4.33.04.510.0CÐ NL 17A21/01/1999TàiNguyễn Hữu030417106736

5.55.05.010.0CÐ NL 17A05/06/1999TânLê Hữu030417107037

4.73.05.510.0CÐ NL 17A20/10/1999TânNguyễn Tấn030417107138

4.84.04.510.0CÐ NL 17A01/10/1998ThànhĐinh Văn030417107339

4.03.04.57.0CÐ NL 17A08/11/1999ThànhNguyễn Hoàng Thuận030417107440

5.04.05.010.0CÐ NL 17A29/04/1999ThiệnNguyễn Minh030417107641

5.15.04.010.0CÐ NL 17A13/03/1998TiếnTrần Quốc030417107942

4.53.05.010.0CÐ NL 17A11/04/1999TínNguyễn Văn030417108143

3.62.04.010.0CÐ NL 17A30/09/1999TriềuVõ Văn030417108244

3.93.03.510.0CÐ NL 17A12/07/1999TrọngDương Quảng030417108445

4.93.06.010.0CÐ NL 17A01/01/1999TrúcLưu Văn030417108846

5.35.06.04.0CÐ NL 17A28/09/1999TuấnHứa Hoàng030417109047

3.02.04.04.0CÐ NL 17A28/10/1999TúNguyễn Chánh030417109448

4.53.05.010.0CÐ NL 17B10/6/1999AnNguyễn Minh030417109849

5.36.04.07.0CÐ NL 17B16/04/1999BảoLê Chí030417110150

5.35.04.510.0CÐ NL 17B10/03/1999ChinhHuỳnh Trung030417110651

4.33.04.510.0CÐ NL 17B25/03/1999ChươngLê Trần Huy030417110752

4.74.05.07.0CÐ NL 17B28/01/1999DươngLê Bá030417111053

4.85.05.51.0CÐ NL 17B04/04/1999DươngPhạm Thái030417111154

4.03.04.57.0CÐ NL 17B14/10/1999ĐịnhNguyễn Hữu030417111255

6.57.05.010.0CÐ NL 17B19/01/1999ĐứcVõ Minh030417111556

5.75.05.510.0CÐ NL 17B26/10/1999HảiHuỳnh Ngọc030417111757

6.26.05.510.0CÐ NL 17B04/06/1999HảiTrần Quốc030417111858

5.86.04.510.0CÐ NL 17B28/08/1999HuyĐào Quang030417112159

5.87.04.07.0CÐ NL 17B25/03/1999HuyNguyễn Thanh030417112360

4.65.04.05.0CÐ NL 17B21/05/1999HuyTrần Nhật030417112461

3.62.04.010.0CÐ NL 17B16/07/1999HuyVũ Thế030417112562

5.75.05.510.0CÐ NL 17B22/05/1998HùngPhan Nguyễn Phi030417112663

5.25.05.07.0CÐ NL 17B13/01/1999KhanTrần Vi030417112764

3.53.04.04.0CÐ NL 17B14/9/1999KhoaĐào Đăng030417113165

4.54.04.57.0CÐ NL 17B17/09/1999LểNguyễn Ngọc030417113566

5.96.05.09.0CÐ NL 17B26/07/1999LongLào Đức030417113667

3.73.04.54.0CÐ NL 17B04/08/1999LongPhí Hoàng030417113868

5.24.05.510.0CÐ NL 17B09/10/1999LongVõ Phi030417113969

5.16.05.01.0CÐ NL 17B1/11/1999MạnhNguyễn Lý030417114270

3.12.05.01.0CÐ NL 17B22/12/1999NamNguyễn Đỗ Khoa030417114371

4.65.03.57.0CÐ NL 17B18/10/1999NghiêmNguyễN Văn030417114472

3.42.04.56.0CÐ NL 17B11/11/1999NguyênTrần Khôi030417115073

2/3



GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.77.05.510.0CÐ NL 17B27/06/1999NhânĐoàn Thành030417115174

4.34.04.07.0CÐ NL 17B19/12/1999NhânPhan Văn030417115275

6.27.05.07.0CÐ NL 17B21/4/1999PenPhan Văn Sĩ030417115376

5.95.06.010.0CÐ NL 17B01/01/1986PhongHuỳnh Thái030417115577

4.33.04.510.0CÐ NL 17B17/01/1999PhongTrần Thanh030417115778

4.24.04.54.0CÐ NL 17B13/10/1999QuíSơn Kim Ngọc030417116279

5.66.05.54.0CÐ NL 17B06/12/1999SángTrịnh Xuân030417116480

4.45.04.51.0CÐ NL 17B31/01/1998SơnLê Văn030417116581

6.26.05.510.0CÐ NL 17B16/2/1999TàiVõ Văn030417116782

4.35.03.54.0CÐ NL 17B01/06/1998TânTrần Minh030417116883

4.64.04.010.0CÐ NL 17B25/02/1999ThanhNguyễn Văn030417116984

5.24.05.510.0CÐ NL 17B15/04/1999ThànhNguyễn Phúc030417117085

5.35.05.56.0CÐ NL 17B18/11/1999ThànhTô Đông030417117186

3.94.04.51.0CÐ NL 17B24/10/1999ThịnhNguyễn Thanh030417117687

4.54.04.57.0CÐ NL 17B17/06/1999ThọMai Xuân030417117888

5.35.04.510.0CÐ NL 17B29/07/1999ThuầnPhùng Như030417117989

5.86.04.510.0CÐ NL 17B22/07/1999TrungNguyễn Quốc030417118490

5.87.04.07.0CÐ NL 17B20/04/1999ViệtNguyễn Cường030417118791

2.72.04.01.0CÐ NL 17B08/09/1999VinhLê Trọng030417118992

4.74.05.07.0CÐ NL 17B20/02/1999VũNguyễN Xuân030417119193

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA/BỘ MÔN Ngày 08 tháng 07 năm 2018
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